Trường THPT Ngô Gia Tự


         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

      Tổ Toán – Tin



MÔN TOÁN 11 – chương trình cơ bản






Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ BÀI 
Bài 1 :( 2 đ)  Tính các giới hạn :

          A =  
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Bài 2 ( 2 đ) :Cho hàm số : y = 
[image: image5.wmf]2
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 có đồ thị (C).
a. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm M (
[image: image6.wmf]3

  ; 1).
b. Tính biểu thức : A = y3.y’’ – 2 

Bài 3 (1 đ): Chứng minh rằng :  Phương trình    (x – a)(x – b) + (x – b)(x – c) + (x – c)(x – a) = 0

            luôn có nghiệm với mọi giá trị a, b, c
Bài 4 (4đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC hợp với mặt đáy một góc 600.

a. Chứng minh rằng các mặt bên SBC và SCD của hình chóp là các tam giác vuông.
b. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD)

c. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  AD và SC
Bài 5 (1đ) Cho hàm số f(x) = x3 + ax + b. Biết hàm số f(x) chia hết cho (x – 1)2. Tìm a,b.
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Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ BÀI 
Bài 1 :( 2 đ)  Tính các giới hạn :

          A =  
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Bài 2 ( 2 đ) :Cho hàm số : y = 
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 có đồ thị (C).
a. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm M (
[image: image12.wmf]3

  ; 1).
b. Tính biểu thức : A = y3.y’’ – 2 

Bài 3 (1 đ): Chứng minh rằng :  Phương trình    (x – a)(x – b) + (x – b)(x – c) + (x – c)(x – a) = 0

            luôn có nghiệm với mọi giá trị a, b, c
Bài 4 (4đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC hợp với mặt đáy một góc 600.

a. Chứng minh rằng các mặt bên SBC và SCD của hình chóp là các tam giác vuông.
b. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD)

c. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  AD và SC

Bài 5 (1đ) Cho hàm số f(x) = x3 + ax + b. Biết hàm số f(x) chia hết cho (x – 1)2. Tìm a,b.
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(1đ)
	Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(
[image: image19.wmf]3

;2) có dạng: y – y0 = f’(x0)( x – x0)

với x0 = 
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, y0 = 2, f’(
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suy ra A = y3.y’’ – 2 = -1

	0,25x2
0,25

0,25

	Bài 3

(1đ)
	Đặt f(x) =  (x – a)(x – b) + (x – b)(x – c) + (x – c)(x – a) – H.số liên tục trên R
Không mất tính tổng quát, ta giả sử  
[image: image27.wmf]abc
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f(a) = (a – b)(a – c) ; f(b) = (b –a)(b – c) ; f(c) = ( c –a)(c – b)

Ta có  M = f(a).f(b).f(c) = - (a – b)2(b – c)2(c –a)2 
[image: image28.wmf]£

 0
 Nếu M = 0 thì a hoặc b hoặc c là nghiệm  f(x) = 0
 Nếu M < 0 thì  f(x) = 0 có nghiệm thuộc (a ;b) hoặc (b ;c) hoặc (a ;c)
=> phương trình f(x) = 0 luôn có nghiệm
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	Hình vẽ đúng 0,5 điểm
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Ta có:  BC ( AB, BC ( SA => BC ( SB   = > tam giác SBC vuông tại B

            CD ( DA, CD ( SA => CD ( SD  => tam giác SCD vuông tại D
Trong mp SAD) kẽ AH ( SD, mà CD ( (SAD) => CD ( AH => AH ( ( SCD) 

AH = d( A, ( SCD))

Mà SA = AC.tan600 = 
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 => AH = 
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Ta có mp (SBC) //AD nên d(AD, SC) = d(AD,(SBC)) = d(A,(SBC))
Trong mp kẽ AK ( SB, mà AK ( BC nên AK (mp(SBC)

=> AK = d(AD, SC)

Trong tam giác SAB có AB = a, SA = 
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	Bài 5

(1đ)
	Ta có f’(x) = 3x2 + a

Vì f(x) chia hết cho (x – 1)2 nên f(x) = (x – 1)2.h(x)

=> f’(x) = 2(x – 1).h(x) + (x – 1)2.h’(x)

Mà f(1) = f’(1) = 0 nên 
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